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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi

A. đổi chiều dòng điện ngược lại.
B. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.
C. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại.
D. quay dòng điện một góc 900 xung quanh đường sức từ.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ.
B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ.
D. Các đường sức từ là những đường cong kín.
Câu 3: Đương lượng điện hóa của đồng là k = 3,3.10-7 kg/C. Muốn cho trên catôt của bình điện phân chứa dung dịch CuSO4, với cực dương bằng đồng xuất hiện 16,5 g đồng thì điện lượng chạy qua bình phải là
A. 5.104 C
B. 5.103 C
C. 5.105 C
D. 5.106 C

Câu 4: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần

A. tăng2 lần.
B. giảm 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. không đổi.
Câu 5: Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 
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. Biết điện tích của một êlectron là -1,6.10-19 (C). Trong 10 phút số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc là

A. 3,125.1017.
B. 1,6.10-18.
C. 18,75.1020.
D. 3,125.1019.
Câu 6: Một khung dây kín hình vuông cạnh 10 cm, gồm 200 vòng dây, có điện trở 4 Ω. Khung dây được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường tăng đều 3.10-2 T/s. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây có cường độ

A. 0,6 
[image: image2.wmf]A.


B. 0,15 
[image: image3.wmf]A.


C. 60 
[image: image4.wmf]mA.


D. 15 
[image: image5.wmf]mA.


Câu 7: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,4 H. Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây có độ lớn 5 V. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây biến thiên với tốc độ

A. 25 A/s.
B. 6,25 A/s.
C. 2 A/s.
D. 12,5 A/s.
Câu 8: Trong công thức định nghĩa cường độ điện trường tại một điểm E = F/q thì F và q là gì?

A. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường.
B. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích thử.

C. F là tổng hợp các lực tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích thử.

D. F là tổng hợp các lực điện tác dụng lên điện tích thử; q là độ lớn của điện tích gây ra điện trường.

Câu 9: Các đường sức từ của dòng điện thẳng dài có dạng là các đường

A. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện, tâm trên dòng điện.
B. tròn vuông góc với dòng điện.
C. tròn đồng tâm vuông góc với dòng điện.
D. thẳng vuông góc với dòng điện.
Câu 10: Hiện tượng đoản mạch của nguồn điện xảy ra khi

A. sử dụng các dây dẫn ngắn để mắc mạch điện.
B. nối hai cực của nguồn điện bằng dây dẫn có điện trở không đáng kể.
C. không mắc cầu chì cho một mạch điện kín.
D. dùng pin hoặc acquy để mắc một mạch điện kín.
Câu 11: Một vòng dây diện tích 100 cm2, nối với tụ điện có điện dung 200 μF, được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Độ lớn cảm ứng của từ trường phụ thuộc vào thời gian theo quy luật 
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 (B tính bằng T, t tính bằng s). Điện tích của tụ điện là
A. 10-9 
[image: image7.wmf]C.


B. 2.10-7 
[image: image8.wmf]C.


C. 10-7 
[image: image9.wmf]C.


D. 2.10-9 
[image: image10.wmf]C.


Câu 12: Dòng điện trong chất khí là dòng dịch chuyển có hướng của các:

A. ion dương theo chiều điện trường, ion âm và electron ngược chiều điện trường
B. ion dương theo chiều  điện trường và ion âm ngược chiều điện trường
C. electron theo chiều điện trường
D. ion dương ngược chiều điện trường, ion âm và electron theo chiều điện trường
Câu 13: Một pin sạc dự phòng có dung lượng 10000 mAh dùng để nạp cho điện thoại di động. Giả sử tổng thời gian của các lần nạp cho điện thoại là 8 h. Cường độ dòng điện trung bình mà pin có thể cung cấp là

A. 1,25 A
B. 1 A
C. 0,8 A
D. 0,125 A
Câu 14: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các

A. ion âm.
B. êlectron tự do.
C. ion  dương.
D. nguyên tử.
Câu 15: Dòng điện không đổi là dòng điện có

A. chiều không thay đổi theo thời gian.
B. cường độ không thay đổi theo thời gian.
C. chiều và cường độ dòng điện không thay đổi theo thời gian.
D. điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn không đổi theo thời gian.
Câu 16: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là

A. 1,1 (V).
B. 6,3 (V).
C. 4,4 (V).
D. 2,8 (V).

Câu 17: Một ống dây dẫn hình trụ gồm 500 vòng, diện tích mỗi vòng là 100 cm2, ống dây có điện trở 8 Ω, hai đầu được nối đoản mạch. Đặt ống dây trong một từ trường đều, vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng các vòng dây và có độ lớn phụ thuộc vào thời gian theo đồ thị như hình vẽ. 
[image: image11] Công suất tỏa nhiệt trong ống dây là

A. 312,5 W.
B. 12,5 W.
C. 125 W.
D. 3,125 W.

Câu 18: Trong một điện trường đều có cường độ E, khi một điện tích dương q di chuyển cùng chiều đường sức điện một đoạn d thì công của lực điện là:

A. qEd
B. E/(qd)
C. 2qEd
D. q.E/d

Câu 19: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Cường độ dòng điện chạy trên dây là

A. 20 (A).
B. 10 (A).
C. 30 (A).
D. 50 (A).
Câu 20: Trong các bán dẫn loại nào mật độ electron tự do lớn hơn mật độ lỗ trống:

A. bán dẫn tinh khiết
B. bán dẫn loại p
C. bán dẫn loại n
D. hai loại bán dẫn loại p và bán dẫn loại n
Câu 21: Đương lượng điện hóa của niken k = 0,3.10-3 g/C. Một điện lượng 2C chạy qua bình điện phân có anôt bằng niken thì khối lượng của niken bám vào catôt là
A. 1,5.10-4 g.
B. 6.10-4 g.
C. 1,5.10-3 g.
D. 6.10-3 g.

Câu 22: Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

A. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống bằng mật độ electron thì nó là bán dẫn tinh khiết
B. Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống cùng hướng điện trường
C. Nếu bán dẫn có mật độ electron cao hơn mật độ lỗ trống thì nó là bán dẫn loại n
D. Nếu bán dẫn có mật độ lỗ trống cao hơn mật độ electron thì nó là bán dẫn loại p
Câu 23: Panasonic Alkaline Remote Smart kay là pin kiềm chất lượng cao, bền, an toàn sử dụng cho các thiết bị micro, đàn ghita điện, đồ chơi. Trên pin có ghi (12 V – 23 A). Công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong pin từ cực âm đến cực dương bằng

A. 6 J.
B. 4 J.
C. 5 J.
D. 2 J.
Câu 24: Quả cầu kim loại A mang điện tích dương 
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 Cho A tiếp xúc với quả cầu kim loại B có kích thước thước giống quả cầu A nhưng mang điện 
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  . Hỏi có bao nhiêu electron dịch chuyển và dịch chuyển theo chiều nào?

A. 1.25.1013 electron dịch chuyển từ B sang A
B. 5.1013 electron dịch chuyển từ A sang B
C. 1.25.1013 electron dịch chuyển từ A sang B
D. 5.1013 electron dịch chuyển từ B sang A
Câu 25: Nhiễm điện cho một thanh nhựa rồi đưa nó lại gần hai vật M và N. Ta thấy thanh nhựa hút cả hai vật M và N. Tình huống nào dưới đây chắc chắn không thể xảy ra?

A. M nhiễn điện, còn N không nhiễm điện.
B. M và N nhiễm điện cùng dấu.
C. Cả M và N đều không nhiễm điện.
D. M và N nhiễm điện trái dấu.
Câu 26: Cọ xát thanh êbônit vào miếng dạ, thanh êbônit tích điện âm vì:

A. electron chuyển từ thanh dạ sang êbônit .
B. protron chuyển từ thanh êbônit sang dạ .
C. electron chuyển từ thanh êbônit sang dạ.
D. protron chuyển từ thanh dạ sang êbônit .
Câu 27: Một đoạn dây dẫn dài 50 cm, được uốn thành một vòng dây tròn kín. Đặt vòng dây trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image14.wmf]3
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. Biết từ thông gửi qua vòng dây là 6,25.10-5 T. Góc giữa mặt phẳng vòng dây và đường sức từ là

A. 300.
B. 900.
C. 450.
D. 600.
Câu 28: Lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân trong nguyên tử Heli với một electron trong vỏ nguyên tử. Cho rằng electron này nằm cách hạt nhân 2,94.10-11 (m)
A. 
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0,625


B. 
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D. 
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Câu 29: Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có độ lớn là

A. 2,0.10-5 (T).
B. 2,2.10-5 (T).
C. 3,0.10-5 (T).
D. 3,6.10-5 (T).

Câu 30: Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là:

A. 0,4 (T).
B. 0,8 (T).
C. 1,0 (T).
D. 1,2 (T).
Câu 31: Hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 20cm trong không khí, chúng đẩy nhau với 1 lực 1,8N. Biết 
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. Xác định q1 và q2?

A. -4.10-6 C và -2.10-6 C
B. 4.10-6 C và 2.10-6 C

C. 2.10-6 C và 42.10-6 C
D. -2.10-6 C và -4.10-6 C

Câu 32: Một khung dây hình vuông có cạnh 10 cm, đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image21.wmf]B2mT
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 sao cho các đường sức từ hợp góc 300 so với mặt phẳng khung dây. Từ thông gửi qua khung dây là

A. 
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C. 
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Câu 33: Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

A. Nhiệt kế.
B. Công tơ điện.
C. Ampe kế.
D. Lực kế.
Câu 34: Một khung dây gồm 1000 vòng dây được đặt trong từ trường đều sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng của khung. Diện tích mặt phẳng giới hạn bởi mỗi vòng là 2 dm2. Cảm ứng từ của từ trường giảm đều từ 0,5 T đến 0,2 T trong thời gian 0,1 s. Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây là
A. 40 V.
B. 100 V.
C. 140 V.
D. 60 V.

Câu 35: Đơn vị của đương lượng điện hóa và của hằng số Farađây lần lượt là:

A. N; N/m
B. N/m; F
C. kg/C; mol/C
D. kg/C; C/mol
Câu 36: Có ba quả cầu kim loại, kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích +27 
[image: image26.wmf]μC

, quả cầu B mang điện tích -3 
[image: image27.wmf]μC

, quả cầu C không mang điện. Cho hai quả cầu A và B tiếp xúc với nhau rồi tách ra. Sau đó cho quả cầu B và C chạm nhau rồi tách ra. Lúc này, điện tích trên các quả cầu A,B và C lần lượt là x,y và z. Giá trị của biểu thức (x+2y+3z) gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 37: Một ống dây dài 40 cm, gồm 800 vòng, đường kính mỗi vòng là 10 cm. Lấy 
[image: image32.wmf]2
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. Hệ số tự cảm của ống dây là

A. 64 mH.
B. 12 mH.
C. 16 mH.
D. 26 mH.

Câu 38: Hiện tượng siêu dẫn là:

A. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại tăng đột ngột đến giá trị khác không
B. Khi nhiệt độ tăng tới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không
C. Khi nhiệt độ tăng tới dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không
D. Khi nhiệt độ hạ xuống dưới nhiệt độ TC nào đó thì điện trở của kim loại giảm đột ngột đến giá trị bằng không
Câu 39: Đo suất điện động của nguồn điện người ta có thể dùng cách nào sau đây?

A. Mắc nguồn điện với một vôn kế có điện trở rất lớn tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
B. Mắc nguồn điện với một điện trở có trị số rất lớn và một vôn kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
C. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số tạo thành một mạch kín, mắc thêm vôn kế vào hai cực của nguồn điện. Dựa vào số chỉ của vôn kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
D. Mắc nguồn điện với một điện trở đã biết trị số và một ampe kế tạo thành một mạch kín. Dựa vào số chỉ của ampe kế cho ta biết suất điện động của nguồn điện.
Câu 40: Khi mắc điện trở R1 = 4 
[image: image33.wmf]W

  vào hai cực của một nguồn điện thì dòng điện trong mạch có cường độ I1 = 0,5 (A). Khi mắc điện trở R2 = 10 
[image: image34.wmf]W

  thì dòng điện trong mạch là I2 = 0,25 (A). Suất điện động và điện trở trong của nguồn điện có giá trị là

A. 3 V; 2 
[image: image35.wmf]W

.
B. 3 V; 0,5 
[image: image36.wmf]W

.
C. 5 V; 2 
[image: image37.wmf]W

.
D. 5 V; 0,5 
[image: image38.wmf]W

.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. Hai điện tích dương có cùng độ lớn q đặt tại hai điểm A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB=2a. Điểm M nằm trên đường trung trực của đoạn AB và cách trung điểm H của đoạn AB một đoạn x. Tìm x để độ lớn cường độ điện trường tại M cực đại.

Bài 2:. Cho mạch điện như hình vẽ bên, R1 = R2 = R3 = 40 
[image: image39.wmf]W

, R4 = 30 
[image: image40.wmf]W

, nguồn điện có suất điện động 
[image: image41.wmf]E

và điện trở trong r = 10
[image: image42.wmf]W

. Bỏ qua điện trở ampe kế và dây nối. Số chỉ ampe kế là 0,5 A. Tính giá trị suất điện động của nguồn.

Bài 3:. Hai bình điện phân: (CuSO4/Cu và AgNO3/Ag) mắc nối tiếp. Trong một mạch điện. Sau một thời gian điện phân, khối lượng catôt của hai bình tăng lên 2,8 g. Biết nguyên tử lượng của đồng và bạc là 64 và 108, hóa trị của đồng và bạc là 2 và 1.

a) Tính điện lượng qua các bình điện phân và khối lượng Cu và Ag được giải phóng ở catôt.


b) Nếu cường độ dòng điện bằng 0,5 A. Tính thời gian điện phân.

Bài 4:. Hai thanh kim loại AB, CD đặt nằm ngang, song song, cách nhau l = 20 cm, hai đầu thanh được nối với nguồn điện có 
[image: image43.wmf]e

= 12V, r = 1
[image: image44.wmf]W

. Thanh MN có điện trở R = 2
[image: image45.wmf]W

, khối lượng m = 100 g đặt vuông góc với hai thanh AB, CD và có thể trượt trên hai thanh này với hệ số ma sát k = 0,2. Hệ thống đặt trong từ trường đều thẳng đứng, hướng lên với B = 0,4T. Bỏ qua điện trở các thanh ray.Tính gia tốc chuyển động của ray MN, lấy g = 10 m/s2.

Bài 5:. Cho mạch điện như hình vẽ
[image: image46]. Nguồn 
[image: image47.wmf]E4V;

=

 
[image: image48.wmf]1

R4;

=W

 
[image: image49.wmf]2

R2.

=W

 Cuộn dây có hệ số tự cảm 0,3 H, điện trở không đáng kể. Ban đầu K đóng. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên R1 khi K mở.
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